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GỢI Ý- THANG ĐIỂM 
 

Nội dung Điểm 

Câu 1. (2,0 điểm)  

1. (1,0 điểm)  

a. X có số hiệu nguyên tử là 11 => điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 11+, X có 11 electron. 

- X ở chu kì 3, nhóm IA => X có 3 lớp electron và lớp ngoài cùng có 1 electron. 

- Vậy X là nguyên tố đầu tiên ở chu kì 3 nên X có tính kim loại mạnh. 
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b. X có tính kim loại mạnh hơn nguyên tố trong cùng nhóm ở phía trên (có STT là 3) và yếu hơn 

nguyên tố trong cùng nhóm ngay phía dưới (có STT là 19). 

X có tính kim loại mạnh hơn nguyên tố bên cạnh (là Mg, có STT là 12). 
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c. Viết các ptpu: 

* X ở nhóm IA nên X có hoá trị I trong các hợp chất. (có thể xác định X là Na rồi viết các ptpu) 

X + O2 → X2O                             (1) 

X + HCl → XCl + ½ H2               (2) 

Nếu sau phản ứng (2) vẫn còn X mà hết HCl thì sẽ có phản ứng  

X+ H2O → XOH + ½ H2                    (3) 
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* Khi X phản ứng với dung dịch CuCl2: 

           X+ H2O → XOH + ½ H2 

           2 XOH + CuCl2 → 2 XCl + Cu(OH)2 
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2. (1,0 điểm)  

                              AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Al(NO3)3 

                                                          + HCl 2M, dư 

 

(B)AgCl                                         dd C: Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Al(NO3)3, HNO3, HCl dư 

   As                                                                      + NaOH 2M dư 

 

Ag+ Cl2                                  dd E NaAlO2, NaOH                D: Cu(OH)2, Fe(OH)3  

(B’)                                               + NH4Cl rắn, dư                        to 

 

                                                  F:  Al(OH)3                             G:   CuO, Fe2O3        

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phương trình phản ứng: 

Ag(NO3) + HCl → AgCl + HNO3 

AgCl 
  𝑎/𝑠     
→     Ag + Cl2 
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HCl + NaOH → NaCl + H2O 

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O 

Cu(NO3)2 + 2 NaOH → Cu(OH)2 + 2 NaNO3 

Fe(NO3)3 + 3 NaOH → Fe(OH)3 + 3 NaNO3 

Al(NO3)3 + 4 NaOH → NaAlO2 + NaNO3 + H2O 

  0,25 

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O 

NaAlO2 + NH4Cl + H2O → NaCl + Al(OH)3 + NH3 
0,25 

Cu(OH)2 
𝑡𝑜

→ CuO + H2O 

2Fe(OH)3 
𝑡𝑜

→ Fe2O3 + H2O 
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Câu 2. (2,0 điểm) 
 

1. (1,0 điểm)  

Lượng năng lượng do dầu mỏ cung cấp hàng năm: 

3,9.1020.
31,3

100
= 1,2207.1020 J 

Khối lượng dầu mỏ cần dùng: 

1,2207.1020.
100

80
.

1

5053,5.103
. 114 = 3,442. 1015 g 

 

 

 

  0,5 

Khối lượng lưu huỳnh có trong lượng dầu mỏ trên là: 

3,442.1015

106
. 10= 3,442. 1010 gam 

Khối lượng SO2 thải vào không khí hàng năm: 

3,442.1010

32
. 64 = 6,884. 1010 gam 
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2. (1,0 điểm)  

nAl(OH)3= 
1,482

78
= 0,019 ;   nHCl  = 0,137 mol 

R là kim loại tác dụng được với H2O => R là kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ. 

TH1: dung dịch H có HCl dư: 

Al(OH)3 + 3 HCl → AlCl3 + 3 H2O 

0,019    → 0,057                                   (mol) 

R + n HCl  →  RCln  + n/2 H2  

x   → xn                                                 (mol) 
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Có hệ phương trình: x.n = 0,137 - 0,057 = 0,08 mol 

                                      x.R= 3,12 => R= 39n 

n 1 2 3 

R 39 78 117 

 Kali   

Vậy R là Kali 
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TH2:  dung dịch H có R(OH)n và bazo này hoà tan Al(OH)3 

R + n HCl  →  RCln  + n/2 H2 

a → an                                       mol 

R + n H2O  →  R(OH)n  + n/2 H2 

b →                    b                                mol 

R(OH)n  + Al(OH)3  →   R(AlO2)n  + 2n H2O 

B →             bn                                mol 
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Theo giả thiết ta có: an = 0,137 và bn = 0,019 

 (a+b).n = 0,156  

và (a+b).R = 3,12             => R = 20 n 

n 1 2 3 

R 20 40 60 

  Canxi  

Vậy R là canxi (Ca) 
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Câu 3. (2,0 điểm) 
 

1. (1,0 điểm)  

2

 

2 2

 

2 2 2

1.

a. KhÝ than ít ®îc sö dông lµm nhiªn liÖu khÝ do CO vµ H  ®Òu cã thÓ ch¸y s¸ng vµ táa nhiÒu nhiÖt

                    2CO + O  2CO

                    2H  + O  2H O

⎯⎯→

⎯⎯→
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2

¦u ®iÓm: 

  - Do thµnh phÇn cã khÝ H  nªn khi ch¸y cho n¨ng suÊt táa nhiÖt cao. 

  - Níc gióp ng¨n chÆn bôi than bay vµo kh«ng khÝ lµm gi¶m nguy c¬ m¾c bÖnh h« hÊp so víi

®èt than thêng.

  - Kinh tÕ h¬n

  - ...

 0,25 

2 2 2 2

2 (d) 2 3 2

b. DÉn hçn hîp khÝ CO  vµ H  vµo dung dÞch NaOH d. CO  bÞ hÊp thô, thu khÝ H  tho¸t ra ngoµi

                     CO  + 2NaOH   Na CO  + H O⎯⎯→
   0,25 

o

2 3

c.

- Sö dông nhiÖt ®é 1000 C vµ h¬i níc rÊt d ®Ó ph¶n øng thuËn x¶y ra thuËn lîi, lµm t¨ng hiÖu suÊt 

cña ph¶n øng.

- Sö dông Fe O  lµm xóc t¸c ®Ó ph¶n øng x¶y ra nhanh h¬n. 
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2. (1,00 điểm)  
o

o

o

o

 C (t )

2 2 2 2

t

2

t

2 2

t

2 2 2

* A (CO ,  H O)  hhB (CO, H  vµ CO ) :

        C + CO     2CO                   (1)

        C + H O    CO + H             (2)

        C + 2H O  CO  + 2H         (3)

Theo (1), (2) 

+⎯⎯⎯→

⎯⎯→

⎯⎯→

⎯⎯→

2CO(B)  H (B) C  (ph¶n øng)

B A C  (ph¶n øng)

vµ (3) ta thÊy: 

n  = 2n
        

n  - n  = n

+
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2

 

(oxit ) 2

 

2 (oxit ) 2

(chÊt  r¾n gi¶m) (O trong oxit) 1 (O trong oxit) 
(CO H ) trong B

2

* PhÇn 1: 

                    CO + O  CO

                    H  + O  H O

m  = m  4,32 (gam) => n  n  4,32 : 16 = 0,27 (mol)
+

⎯⎯→

⎯⎯→

= = =

  0,25 

3

2

2 2 3

Ba(OH)2 BaCO

2 2 3 2

1
CO ( B

2

PhÇn 2: CO  + dd (NaOH, Ba(OH) )  BaCO

n  = 0,04 (mol); n  = 5,91 : 197 = 0.03 (mol) < 0,04 (mol) nªn cã 2 trêng hîp:

* TH1: dung dÞch kiÒm d

      CO  + Ba(OH)   BaCO  + H O

n



⎯⎯→ 

⎯⎯→

3

o

2

BaCO
)

2 C (t )

2 2

2

CO(B)  H (B) C  (ph¶n øng)

A

B A C  (ph¶n øng)

 n  0,03 (mol)

0,54 mol (CO, H )
Ta cã: a mol A (CO ,  H O)  hhB  

0,06 mol CO

n  = 2n  0,54 (mol)
       n  = (0,54 + 0,06) - 0

n  - n  = n



+

+

= =


⎯⎯⎯→ 



=
=



2(d)

,54 : 2 = 0,33 (mol) => a = 0,33.

Ba(OH)  (0,04 - 0,03 = 0,01 mol)
ddD cã 

NaOH (b mol)

 0,01.171 + b.40 = 6,79  b = 0,127.                  





= 
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2 2 3

2 2 3 2

2

* TH2: CO  + dd (NaOH, 0,04 mol Ba(OH) )  t¹o BaCO max,  sau ®ã kÕt tña tan mét phÇn

         CO  + Ba(OH)   BaCO  + H O

         0,04       0,04                    0,04

         CO   + 2NaOH  N

⎯⎯→ 

⎯⎯→

⎯⎯→
2 3 2

2 2 3 2 3

2 3 2

a CO  + H O

          b/2          b                       b/2

         CO   + Na CO  + H O  2NaHCO  

          b/2         b/2                                    b

         CO   +    BaCO       + H O 

⎯⎯→

2

3 2

3 2

3

1
CO ( B)

2

 Ba(HCO )

        0,01       0,04-0,03                               0,01

Ba(HCO )  (0,01 mol)
ddD cã 

NaHCO  (b mol)

 0,01.259 + b.84 = 6,79  b = 0,05. 

vµ n  0,04 + b/2 + b/2 + 0,01  0,0

⎯⎯→





= 

= =

o

2

2 C (t )

2 2

2

CO(B)  H (B) C  (ph¶n øng)

A

B A C  (ph¶n øng)

5 + b  0,1 (mol)

0,54 mol (CO, H )
Ta cã: a mol A (CO ,  H O)  hhB  

0,2 mol CO

n  = 2n  0,54 (mol)
       n  = (0,54 + 0,2) - 0,54 : 2 

n  - n  = n

+

+

=


⎯⎯⎯→ 



=
=



= 0,47 (mol) => a = 0,47.
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a = 0,33 a = 0,47
VËy  hoÆc 

b = 0,127 b = 0,05

 
 
 

 
 



Câu 4. (2,0 điểm)  

1. (1,0 điểm)  

a.   

Polime Công thức chung CTCT monome Tên gọi 

X 

 

CH2=CH-Cl 

 

Y 
 

CF2=CF2 
Teflon hay 

Politetrafloetilen 

Z 

 

CH2=CH-CH3 Polipropilen (PP) 

T ( 2CH CH=CH )2 n
CH  CH2=CH-CH=CH2 

Cao su buna hay 

Polibutađien 
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o

o

t

3 2

t

2

2 2 2

b.

        CaCO   CaO + CO

        CaO + 3C  CaC  + CO

        CaC  + 2H O  Ca(OH)  + CH CH   

⎯⎯→

⎯⎯→

⎯⎯→ 

       

o
2HgCl , 150-200 C

2

* §iÒu chÕ PVC (polime X)        

C¸ch 1: 

        CH CH + HCl  CH CH Cl      ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −

 

         

o
3

o

Pd/PbCO , t

2 2 2

2 2 2 2 2

500 C

2 2 2

C¸ch 2: 

        CH CH + H   CH CH

        CH CH  + Cl   CH Cl CH Cl

        CH Cl CH Cl  CH CH Cl + HCl

 ⎯⎯⎯⎯⎯→ =

= ⎯⎯→ −

− ⎯⎯⎯→ = −
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o
4

o
3

CuCl, NH Cl, t

2

Pd/PbCO , t

2 2 2 2

* §iÒu chÕ cao su buna (polime T)        

        2CH CH   CH CH C CH  

        CH CH C CH + H    CH CH CH CH

 ⎯⎯⎯⎯⎯→ = − 

= −  ⎯⎯⎯⎯⎯→ = − =

 

nCH2=CH−CH=CH2 
0Na, t⎯⎯⎯→  ( 2CH CH=CH )2 n

CH  

       Buta-1,3-đien (butađien)       Polibutađien (cao su buna) 
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2. (1,0 điểm)  

2 2 2

2 2

O H O H(E) H O

CO C(E) CO

O(E) E

b×nh (1) t¨ng H

b×nh (2) t¨ng

 a. 

 *  m  = m  3,6 (gam) => n  = 3,6 : 18 = 0,2 (mol) => n  = 2n  = 0,4 (mol)

     m  = m  15,4 (gam) => n  = n  15,4 : 44 = 0,35 (mol)

     => m  = m  - m

=

= =

C(E) H(E) - m  = 4,6 - 0,4*1 - 12*0,35 = 0 (gam) => E kh«ng chøa oxi.       

 0,25 

C(E) H(E)

7 8H .

 *  n  : n  = 0,35 : 0,4 = 7 : 8

     E cã CTPT trïng víi CT§GN nªn

     CTPT cña E lµ C       
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E

3 3

7 8 3 3 7 8 x x 4 3

:

 b. 

 *  n  = 7,36 : 92 = 0,08 (mol)

     Do E lµ hi®rocacbon t¸c dông ®îc víi AgNO /NH  nªn E cã liªn kÕt -C CH.

     Gi¶ sö E cã x liªn kÕt -C CH

     C H  + xAgNO  + xNH   C H Ag  + xNH NO   

  
−





⎯⎯→ 

7 8 x xC H Ag

  0,08 mol                                            0,08 mol

     => M  = 24,48 : 0,08 = 306 hay 7*12 + 1*(8 - x) + 108*x = 306  x = 2. 

    VËy E cã 2 liªn kÕt -C CH.
−
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* C¸c CTCT phï hîp cña E lµ :  

 

 

 

0,25 

Câu 5. (2,0 điểm)  

1. (0,75 điểm)  

a.  

𝑛2,52𝑔 𝑋
1,6

32
= 0,05 𝑚𝑜𝑙 →  𝑀𝑋 = 45 

Gọi CTPT của X là CxHyNz 

%C = 53,33% -> 12𝑥 =
45

100
∗ 53,33 = 24 

-> x = 2 

%H = 15,56% -> 𝑦 =
45

100
∗ 15,56 = 7 

-> z = (45 – 24 – 7) /14 = 1 

CTPT X : C2H7N 
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b.  

CTCT  

   CH3 – CH2 – NH2           (1) 

     CH3 – NH – CH3            (2) 
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c.  

Chọn công thức 1 để viết ptpu 

C2H5NH2 + HCl → C2H5NH3Cl 

C2H5NH2 + CH3COOH → C2H5NH3OOC-CH3 

2C2H5NH2 + FeCl2 + 2H2O→Fe(OH)2 + 2C2H5NH3Cl 
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2. (1,25 điểm)  

a. 

 57,6g  Y + 96,6g C2H5OH ->  154,2g dung dịch A 

→ 9,252g dung dịch A gồm:  {
3,456𝑔 𝑌: 𝑎 𝑚𝑜𝑙

5,796𝑔 𝐶2𝐻5𝑂𝐻: 0,126 𝑚𝑜𝑙
 

Đốt cháy dung dịch A chỉ thu được CO2 và H2O 

→ thành phần của Y gồm C, H, O 

Gọi công thức của Y là CxHyOz 

𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧 + (𝑥 +
𝑦

4
−
𝑧

2
)𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2 +

𝑦

2
𝐻2𝑂 

   a                                            ax            ay/2 

 

𝐶2𝐻6𝑂 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 

0,126                   0,252       0,378 

𝑛𝐶𝑂2 =
8,064

22,4
= 0,36 → 𝑎𝑥 + 0,252 = 0,36 

𝑛𝐻2𝑂 =
8,1

18
= 0,45 → 𝑎𝑦/2 + 0,378 = 0,45 
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{

𝑎𝑥 = 0,108
𝑎𝑦 = 0,144

𝑎(12𝑥 + 𝑦 + 16𝑧) = 3,456
↔ {

𝑎𝑥 = 0,108
𝑎𝑦 = 0,144
𝑎𝑧 = 0,126

  

→ 𝑥 ∶  𝑦 ∶  𝑧 = 1: 1,333: 1,167 = 6: 8: 7 

→ 𝐶𝑇𝑇𝑁 𝑐ủ𝑎 𝑌 (𝐶6𝐻8𝑂7)𝑛 

MY < 300 

→ n = 1 

→ Y là C6H8O7 

→a = 0,018 mol 
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b. 

* 9,252g dung dịch A + Na: nH2 = 0,099 mol 

C2H5OH + Na -> C2H5Ona + 1/2H2 

0,126                                        0,063 mol 

→ 0,018 mol Y + Na -> 0,036 mol H2 

→ X có 4 nhóm chức tác dụng được với Na 
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* 9,252g dung dịch A + NaOH:  0,054 mol 

→ 0,018 mol X + 0,054 mol NaOH 

→ Y có 3 nhóm chức tác dụng được với NaOH 
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* Y có 7 nguyên tử O, gồm 2 loại nhóm chức khác nhau 

   → Y có 3 nhóm -COOH và 1 nhóm -OH 

   Y có cấu tạo đối xứng 

  → Công thức cấu tạo của Y là: 

 
HS có thể viết ra CTCT khác, nếu đảm bảo tính đối xứng vẫn cho điểm. 
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-- Hết -- 


